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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA LUẬT VÀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
Học phần: Triết học  

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ 
 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: Triết học 

Tiếng Việt:  Triết học 

Tiếng Anh: Philosophy 

Mã số học phần:  12117001 

Thời điểm tiến hành: Môn học được bố trí giảng dạy-học tập trong 
giai đoạn đầu của chương trình đào tạo trình 
độ Thạc sĩ, Tiến sĩ 

Loại học phần:  

       Bắt buộc                                                    Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 3 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 30 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 14  tiết 

Số tiết thực tập: 0   tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/Tiểu luận: 1   tiết 
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Kiểm tra: 0   tiết 

Thời gian tự học: 90 tiết 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Mác-Lênin, Khoa Luật và Lý luận 
chính trị 

2. Mô tả học phần (Course Description) 
Học phần cung cấp các nội dung về đặc trưng của triết học phương Tây, triết học 

phương Đông (trong đó có tư tưởng triết học Việt Nam, ở mức giản lược nhất) và triết 
học Mác; nội dung nâng cao về triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò 
thế giới quan, phương pháp luận của nó; quan hệ tương hỗ giữa triết học với các khoa 
học, làm rõ vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát 
triển khoa học và đối với việc nhận thức, giảng dạy và nghiên cứu các đối tượng thuộc 
lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ; phân tích những vấn đề về vai trò của các 
khoa học đối với đời sống xã hội. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho học viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Nắm bắt được các khái niệm, phạm trù, quy luật cơ bản 
của triết học ELO1 

CG2 

Bồi dưỡng tư duy Triết học, rèn luyện thế giới quan và 
phương pháp luận triết học cho học viên cao học và 
nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên cứu các 
đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

ELO1, ELO5, ELO 6, 
ELO10, ELO 11 

CG3 
Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối 
cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển 
khoa học – công nghệ Việt Nam. 

ELO1, ELO5, ELO 6, 
ELO10, 

CG4 
Phát triển tư duy logic, thảo luận, tổng hợp, phân tích và 
đánh giá, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng đúng 
đắn 

ELO1, ELO5, ELO 6, 
ELO10, ELO 11 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 
 

Chuẩn 
đầu ra 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 
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HP[1] 

CELO1 Hiểu biết các khái niệm, phạm trù, quy luật chung nhất của thế 
giới 

ELO1 

CELO2 

Thực hiện vận dụng kiến thức được học để liên hệ đánh giá 
những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước, rèn luyện thế giới 
quan và phương pháp luận triết học cho học viên cao học và 
nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối 
tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

ELO1, ELO5, 
ELO 6, ELO10, 

ELO 11 

CELO3 
Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách 
mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học – 
công nghệ Việt Nam.  

ELO1, ELO5, 
ELO 6, ELO10, 

ELO 11 

CELO4 
Phát triển tư duy logic, thảo luận, tổng hợp, phân tích và đánh giá 
vấn đề, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng đúng đắn 

ELO1, ELO5, 
ELO 6, ELO10, 

ELO 11 

 
Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học phần 
(CELOs) 

CĐR của CTĐT   

EL
O

1 

EL
O

2 

EL
O

3 

EL
O

4 

EL
O

5 

EL
O

6 

EL
O

7 

EL
O

8 

EL
O

9 

EL
O

10
 

EL
O

11
 

El
O

12
 

EL
O

13
 

EL
O

14
 

CELO1 M    M L    M L    

CELO2 M    M L    M L    

CELO3 L    L L    M L    

CELO4 M    M M    H L    

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
 

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 
Phương pháp giảng dạy: 
Phương pháp giảng dạy áp dụng (đánh dấu  vào phương pháp áp dụng):   

(1). Phương pháp thuyết trình (Lecturing)       

(2). Phương pháp động não (Brainstorming)        

(3). Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ (Think-pair-share)      

(4). Phương pháp học dựa trên vấn đề (Problem based learning)                       

(5). Phương pháp hoạt động nhóm (Group based learning)                                

(6). Phương pháp đóng vai (Role playing) 
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(7). Phương pháp học dựa vào dự án (Project based learning)                              

(8). Phương pháp mô phỏng (Simulation)      

(9). Nghiên cứu tình huống (Case studies)                                                         

(10). Phương pháp tham quan thực tế (Fieldtrip/xem video)                                                            

(11). Phương pháp Dạy học thông qua làm đồ án/ thực hành/thực tập     

(12). Khác… 

Phương pháp học tập: 
- Nghe giảng trên lớp; 
- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 
- Tra cứu thông tin trên internet; 
- Làm việc nhóm; 
5.2. Phương pháp kiểm tra đánh giá học phần 
5.2.1 Điểm đánh giá: 
Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 10%, bao gồm: chuyên cần và làm bài tập thảo luận nhóm 
+ Hình thức đánh giá: 

Tự luận  Trắc nghiệm    Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 
- Điểm đánh giá giữa kỳ: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm:  mỗi học viên thực hiện độc lập 1 bài tiểu luận 
+ Hình thức đánh giá: 

Tiểu luận   Tự luận  Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 
- Điểm thi kết thúc học phần: 
+ Trọng số: 70%, bao gồm: 1 bài kiểm tra viết 90 phút 
+ Hình thức thi: 

Tự luận Thuyết trình  Tiểu luận  Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 
5.2.2. Đánh giá học viên: (Course assessment) 
Hướng dẫn thực hiện: 
Các thành phần, các bài đánh giá, nội dung đánh giá thể hiện sự tương quan với các 

chuẩn đầu ra của học phần, số lần đánh giá, tiêu chí đánh giá, tỷ lệ % trọng số điểm 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian (Ax.x) 
[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phương 
pháp 
đánh 
giá 

 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 
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[7] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

Chuyên 
cần, Thái 
độ học tập 

Phẩm chất 
toàn khoa 
học 

CELO1,2,3 Đánh giá 
toàn khóa 
học 

Sự tham 
gia lớp 
học: tích 
cực, năng 
động, sáng 
tạo, tham 
dự đầy đủ 

PP 
quan 
sát 
 10% 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

Bài tiểu 
luận độc 
lập 

Kiến thức, 
kỹ năng, 
phẩm 
chất, năng 
lực 
Chương I, 
Chương 
II, chương 
III, 
chương IV 

CELO1,2,3,4 Đánh giá 1 
lần toàn 
khóa học 

Nội dung 
và hình 
thức đáp 
ứng yêu 
cầu của 1 
bài tiểu 
luận 

PP viết 
tự luận 

30% 
 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

Bài thi 
cuối khóa 
(Tự luận). 
Thời gian 
90 phút 

Kiến thức, 
kỹ năng, 
phẩm 
chất, năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO1,2,3,4 Đánh giá 1 
lần vào thời 
điểm cuối 
kỳ 

2-3 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP 
viết, 
Tự 
luận 60% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn 
đầu ra 
của học 

phần 

1 

Chương 1:  
Khái luận về triết học  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.1 Triết học là gì 
1.2 Triết học phương Đông và phương Tây 

+ Thuyết trình; 
+ Suy nghĩ - 
Từng cặp - 
Chia sẻ; 
+ Nêu vấn đề 
+Thảo luận 
nhóm 

CELO1,2,
3,4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Triết học Phương Đông: triết học Ấn Độ cổ đại 
- Triết học Phương Tây: triết học Phục hưng, triết 

 CELO1 
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Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn 
đầu ra 
của học 

phần 
học phương Tây đương đại 

2 

Chương 2:  
Triết học Mác-Lênin 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
2.1 Sự ra đời của Triết học Mác-Lênin 
2.2 Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy 
vật 
2.3 Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
2.4 Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
2.5 Triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay 

+ Thuyết trình; 
+ Suy nghĩ - 
Từng cặp - 
Chia sẻ; 
+ Nêu vấn đề 

+Thảo luận 
nhóm 

CELO1,2
3,4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
2.1 Sự ra đời của Triết học Mác-Lênin 

– Sự xuất hiện và những giai đoạn chủ yếu của triết học 
Mác – Lênin. 
– Đối tượng và đặc điểm chủ yếu của triết học Mác – 
Lênin. 

2.3 Chủ nghĩa duy vật biện chứng  
– Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật 
(cái riêng và cái chung, nguyên nhân và kết quả, ngẫu 
nhiên và tất nhiên, nội dung và hình thức, bản chất và 
hiện tượng, khả năng và hiện thực). 

2.4 Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
– Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng 
tầng (cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng, mối quan hệ 
biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng 
tầng). 
– Mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội (tồn 
tại xã hội, ý thức xã hội, mối quan hệ biện chứng giữa 
tồn tại xã hội và ý thức xã hội). 
– Tiến bộ xã hội. Quy luật về sự tiến bộ của xã hội loài 
người 

 CELO1,2,
3,4 

3 
Chương 3:  

Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học 
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Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn 
đầu ra 
của học 

phần 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3.1 Mối quan hệ giữa khoa học với triết học 
3.2 Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết 
học đối vơi sự phát triển của khoa học 

+ Thuyết trình; 
+ Suy nghĩ - 
Từng cặp - 
Chia sẻ; 
+ Nêu vấn đề 
+Thảo luận 
nhóm 

CELO1,2,
3,4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Triết học không tồn tại tách rời đời sống khoa học và 
đời sống thực tiễn. 
 

 CELO1,2,
3,4 

 
 
 
 
 
4 

Chương 4:  
Vai trò của khoa học công nghệ trong sự phát triển xã 

hội 

 CELO1,2,
3,4 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
4.1.Ý thức khoa học  

      4.2. Khoa học công nghệ - động lực của sự phát 
triển xã hội  

4.3. Khoa học công nghệ ở Việt Nam 

+ Thuyết trình; 
+ Suy nghĩ - 
Từng cặp - 
Chia sẻ; 
+ Nêu vấn đề 
+Thảo luận 
nhóm 

  

CELO1,2,
3,4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
4.1.Ý thức khoa học: Các loại hình khoa học chủ 
yếu 

      4.2. Khoa học công nghệ - động lực của sự phát 
triển xã hội: cách mạng khoa học – công nghệ 

 

 CELO1,2,
3,4 

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 
 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO.. CELO… 

 Module 1 M  M L   
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Module 1 M M M L   

Module 3 M M L M   

Module 4 M M M M   

H: High M: Medium  L: Low 
7. Tài liệu học tập 
7.1. Tài liệu chính: 

- Chương trình môn Triết học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
- Giáo trình Triết học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (dành cho khối không 

chuyên ngành Triết học. Trình độ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ. Các ngành Khoa học 
tự nhiên, công nghệ) 

7.2. Tài liệu tham khảo:  
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 

NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2021. 
2. Bộ giáo dục và Đào tạo, Triết học, NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 

2018. 
3. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia, Giáo trình triết 

học Mác - Lênin (Tái bản có sửa chữa, bổ sung), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2010.  
8. Quy định của học phần   

8.1. Quy định về tham dự lớp học 
Học viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường 

hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 
Học viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 

không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 
8.2. Quy định về hành vi lớp học 
Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 
Học viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Học viên/học viên đi trễ quá 5 

phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 
Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về tự học 
Học viên trước và sau mỗi bài học trên lớp cần dành thời gian đọc bài, làm bài 

tập nhóm theo yêu cầu môn học 
Học viên vắng 1 buổi học trên lớp tự học phần kiến thức vắng mặt và liên lạc với 

các bạn trong nhóm để học và bổ sung kiến thức 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ 
1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: Phương pháp luận NCKH 

Tiếng Việt: Phương pháp luận NCKH 

Tiếng Anh: Scientific research methodology 

Mã số học phần:  14015002  

Thời điểm tiến hành:  

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 03 tín chỉ  

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 34 tiết 

Số tiết bài tập: 09 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 00 tiết 

Số tiết thực tập: 00 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 00 tiết 

Kiểm tra: 02 tiết 

Thời gian tự học: 90 tiết 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  
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Khoa/Bộ môn phụ trách học phần:  

 
2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần trang bị lý luận về Phương pháp luận NCKH, các phương pháp tiếp cận trong 
nghiên cứu khoa học, cách viết một đề cương và triển khai thực hiện cho một đề tài 
NCKH, cách viết báo cáo tóm tắt, từ khóa và cách trình bày bài báo khoa học tại hội 
nghị, biết nhận xét đánh giá một công trình NCKH. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 
học 

phần 
(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho học viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 Nhận diện được những vấn đề, chủ đề cần nghiên cứu. ELO1, ELO2 

CG2 Xây dựng được đề cương nghiên cứu khoa học. ELO3, ELO4, ELO5 

CG3 Phân tích và giải thích được kết quả nghiên cứu và đưa 
ra kết luận. 

ELO6, ELO7, ELO8, 
ELO9, ELO14 

CG4 Viết được báo cáo nghiên cứu khoa học. ELO10, ELO11, 
ELO12, ELO13 

 
4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

Kiến thức  

CELO1 Xác định được những vấn đề cần nghiên cứu. ELO1,ELO2 

Kỹ năng 

CELO2 
Xây dựng giả thiết và đề cương khoa học, phương pháp 
nghiên cứu khoa học bao gồm thực nghiệm, mô hình và mô 
phỏng. 

ELO3, ELO4, 
ELO5 

 

CELO3 Thu thập dữ liệu, phân tích và giải thích kết quả nghiên cứu 
và đưa ra kết luận. ELO6, ELO7 
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CELO4 Viết báo cáo nghiên cứu tổng quan. 
ELO9,ELO10, 

ELO11, 
ELO12 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CELO5 
Chủ động tham gia tích cực vào việc trao đổi, ra quyết định 
của nhóm, có đạo đức khoa học, ý thức trách nhiệm khi thực 
hiện nghiên cứu khoa học. 

ELO7,ELO8 

 
Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học phần 
(CELOs) 

CĐR của CTĐT 
EL

O
1 

EL
O

2 
EL

O
3 

EL
O

4 

EL
O

5 

EL
O

6 

EL
O

7 

EL
O

8 

EL
O

9 

EL
O

10
 

EL
O

11
 

EL
O

12
 

CELO1 H H L L M L L M L L L L 

CELO2 M M H H H L M L L L L L 

CELO3 L L L M M H L L L L M M 

CELO4 L L M M L L M L H H H H 

CELO5 L L L L L M H H M L L L 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
 
5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 
5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 
Phương pháp giảng dạy: 
Phương pháp giảng dạy áp dụng (đánh dấu  vào phương pháp áp dụng):      

(1). Phương pháp thuyết trình (Lecturing)         

(2). Phương pháp động não (Brainstorming)       

(3). Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ (Think-pair-share)      

(4). Phương pháp học dựa trên vấn đề (Problem based learning)                        

(5). Phương pháp hoạt động nhóm (Group based learning)                                 

(6). Phương pháp đóng vai (Role playing) 

(7). Phương pháp học dựa vào dự án (Project based learning)                              

(8). Phương pháp mô phỏng (Simulation) 
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(9). Nghiên cứu tình huống (Case studies)                                                            

(10). Phương pháp tham quan thực tế (Fieldtrip/xem video)                                              

(11). Phương pháp Dạy học thông qua làm đồ án/ thực hành/thực tập     

(12). Khác… 

 
Phương pháp học tập: 
- Nghe giảng trên lớp; 
- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 
- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 
- Làm việc nhóm; 
5.2. Phương pháp kiểm tra đánh giá học phần 
5.2.1 Điểm đánh giá: 
Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: …%, bao gồm: … 
+ Hình thức đánh giá: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 
- Điểm đánh giá giữa kỳ: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: … 
+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 
- Điểm thi kết thúc học phần: 
+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 
+ Hình thức thi: 

Tự luận Thuyết trình  Tiểu luận Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 
5.2.2. Đánh giá học viên: (Course assessment) 
Hướng dẫn thực hiện: 
Các thành phần, các bài đánh giá, nội dung đánh giá thể hiện sự tương quan với 

các chuẩn đầu ra của học phần, số lần đánh giá, tiêu chí đánh giá, tỷ lệ % trọng số điểm 
 

Thành 
phần 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

Nội 
dung 
đánh 
giá  

CĐR học 
phần 

(CELO.x.x) 

Số lần 
đánh 
giá / 

Tiêu 
chí 

Phương 
pháp 
đánh 
giá 

Tỷ 
lệ 

(%) 
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đánh 
giá 
[1] 

[2]  
[3] 

[4] thời 
điểm  
[5] 

đánh 
giá 

 
[6] 

 
[7] 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá 
quá 

trình 

A1.1 Bài 
tập về nhà 
số 1/Sau 
khi học 
xong 
Chương 1 

Chương 
1 

CELO1, 
CELO2 

1 
lần/Sau 
khi học 
xong 
Chương 
1 

- Đúng 
kết quả 
và kiến 
thức 
căn 
bản. 
- Sáng 
tạo. 
(Theo 
Rubric 
1, 5) 

Phương 
pháp 
viết, tự 
luận. 

 

A1.2 Bài 
tập về nhà 
số 2/Sau 
khi học 
xong 
Chương 2 

Chương 
2 

CELO1, 
CELO2  

1 
lần/Sau 
khi học 
xong 
Chương 
2 

- Đúng 
kết quả 
và kiến 
thức 
căn 
bản. 
- Sáng 
tạo. 
(Theo 
Rubric 
1, 5) 

Phương 
pháp 
viết, tự 
luận. 

A1.3 Bài 
tập về nhà 
số 3/Sau 
khi học 
xong 
Chương 3 

Chương 
3 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3 

1 
lần/Sau 
khi học 
xong 
Chương 
3 

- Đúng 
kết quả 
và kiến 
thức 
căn 
bản. 
- Sáng 
tạo. 
(Theo 
Rubric 
1, 5) 

Phương 
pháp 
viết, tự 
luận. 

A2. 
Đánh 

giá 

A2.1 Bài 
thi giữa 
học 
kỳ/Sau khi 

Chương 
1, 
Chương 
2, 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4 

1 
lần/Sau 
khi học 
xong 

- Đúng 
kết quả 
và kiến 
thức 

Phương 
pháp 
viết, tự 
luận. 

30% 
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giữa 
kỳ 

học xong 
Chương 3 

Chương 
3 

Chương 
3 

căn 
bản. 
- Sáng 
tạo. 
(Theo 
Rubric 
2, 5) 

A3. 
Đánh 

giá 
cuối 
kỳ 

A3.1 Bài 
thi kết 
thúc học 
phần bằng 
hình thức 
tự 
luận/cuối 
học kỳ 

Chương 
1, 
Chương 
2, 
Chương 
3, 
Chương 
4 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

1 
lần/thời 
gian 
theo lịch 
thi của 
nhà 
trường 

- Đúng 
kết quả 
và kiến 
thức 
căn 
bản. 
- Sáng 
tạo. 
(Theo 
Rubric 
2, 5) 

Phương 
pháp 
thuyết 
trình 

70% 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 
 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu 
ra của học 

phần 

1,2,3 

Chương 1: Giới thiệu   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.1. Tổng quan 
1.2. Các khái niệm 
1.3. Mục đích, vai trò và tầm quan 
trọng của môn học 
 
  
 

- Giảng dạy 
- Thảo luận 
- Phân nhóm 
- Bài tập 

CELO1 
CELO2 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Sinh viên tự học thêm, tìm thêm tài 
liệu, đọc sách và làm bài tập 
Đọc sách VŨ CAO ĐÀM. 2017. 
Giáo trình Phuơng pháp luận 
nghiên cứu khoa học. NXB GD 
 

Học viên tự đọc bài 
theo chỉ định của 
giảng viên 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu 
ra của học 

phần 

4,5, 
6,7 

Chương 2: Phương pháp lập kế 
hoạch một dự án nghiên cứu   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
2.1. Tổng quan dự án nghiên cứu 
2.2. Phân loại các dự án nghiên cứu 
2.3. Ví dụ về dự án nghiên cứu của 
sinh viên 
2.4. Làm thế nào để tìm kiếm tài 
liệu khoa học ban đầu 
2.5. Phát triển một chiến lược tìm 
kiếm tài liệu hiệu quả 
2.6. Nguyên tắc đọc một tài liệu 
khoa học 
2.7. Viết các giả thuyết nghiên cứu 
2.8. Viết đề cương dự án nghiên 
cứu 
Bài tập 

- Giảng dạy 
- Thảo luận 
- Bài tập 

CELO1 
CELO2 
CELO3 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Sinh viên tự học thêm, tìm thêm tài 
liệu, đọc sách và làm bài tập  
Đọc sách NGUYỄN VĂN LÊ. 2001. 
Phuơng pháp luận nghiên cứu khoa 
học. NXB GD 
 

Học viên tự đọc bài 
theo chỉ định của 
giảng viên, tìm thêm 
tài liệu liên quan 

 

 
 
 
 
 
 
 

8,9, 
10,11 

Chương 3: Phương pháp thu 
thập và phân tích số liệu   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3.1. Thiết kế thu mẫu 
3.2. Làm thế nào để thiết kế một 
bảng điều tra 
3.3. Các nguồn số liệu thứ cấp phục 
vụ dự án nghiên cứu 
3.4. Cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ 
nghiên cứu kế thừa 
3.5. Giới thiệu phân tích thống kê 
Bài tập 

- Giảng dạy 
- Thảo luận 
- Phân nhóm 
- Bài tập 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  Học viên tự đọc bài 
theo chỉ định của 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu 
ra của học 

phần 
Sinh viên tự học thêm, tìm thêm tài 
liệu, đọc sách và làm bài tập 
Đọc sách NGUYỄN NGỌC 
KIỂNG. 2012. Thống kê học trong 
nghiên cứu khoa học. NXB XD 
Ôn lại Chương 1, 2, 3 

giảng viên, tìm thêm 
tài liệu liên quan 

 
 
 
 

12,13, 
14,15 

Chương 4: Viết và trình bày báo 
cáo khoa học   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
 
4.1. Phác thảo một báo cáo khoa 
học 
4.2. Làm thế nào để viết một báo 
cáo khoa học 
4.3. Cách trích dẫn và ghi tài liệu 
tham khảo 
4.4. Liệt kê những câu hỏi kiểm tra 
báo cáo cuối cùng 
4.5. Một số kỹ năng trình bày 
Powerpoint 
Bài tập 
 
 

- Giảng dạy 
- Thảo luận 
- Phân nhóm 
- Bài tập 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Sinh viên tự học thêm, tìm thêm tài 
liệu, đọc sách và tham khảo các bài 
báo khoa học 
Đọc lại toàn bộ nội dung đã học.  
Đọc sách  RANJIT KUMAR. 1996. 
Research Methodology. Step by step 
Guider for Beginners. Longman, 
Australia  
Đọc sách WAYNE R. OTT. 1998. 
Environmental Statistics and Data 
Ananysis. Lewis Publishers 
Đọc sách  
 

Học viên tự đọc bài 
theo chỉ định của 
giảng viên, tìm thêm 
tài liệu liên quan 
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Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M L L L 

Module 2 H H M L M 

Module 3 H H H M M 

Module 4 H H H M H 

H: High M: Medium  L: Low 
7. Tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Mạnh Hùng, Lê thị Minh Phương, 2022. Phương pháp 
nghiên cứu khoa học. NXB Xây dựng. 
[2] Vũ Cao Đàm, 2017. Giáo Trình Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học. NXB 
GD 
 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 
Học viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp 

nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 
Học viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không 

hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 
8.2. Quy định về hành vi lớp học 
Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 
Học viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Học viên/học viên đi trễ quá 5 

phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 
Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về tự học 
 
 









































































































TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
Học phần: Công nghệ xanh và năng lượng sạch 

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ 
 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  
Tiếng Việt: Công nghệ xanh và năng lượng sạch 
Tiếng Anh: Green Technology And Clean Energy 

Mã số học phần:  14027007 
Thời điểm tiến hành:  
Loại học phần:  
       Bắt buộc 

 Tự chọn 
Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt 
nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 20 tiết 
Số tiết bài tập: 0 tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động 

nhóm: 
10 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 
Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 
Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Công nghệ xanh và năng lượng sạch 
Học phần song hành:  
Điều kiện khác:  



Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Môi trường – BM Kỹ thuật môi trường 
 

2. Mô tả học phần (Course Description) 
Học phần gồm các kiến thức về định nghĩa và phân loại các công nghệ xanh và 

năng lượng sạch; Các khái niệm cơ bản về công nghệ và năng lượng thân thiện với 
môi trường; Ứng dụng các công nghệ vào đời sống và sản xuất. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho học viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Cung cấp cho học viên những kiến thức về các công 
nghệ xanh và năng lượng sạch đang được sử dụng 
trên thế giới 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO9 

CG2 Cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ và ứng dụng 
của chúng trong đời sống và công nghiệp 

ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO7 

CG3 Áp dụng kiến thức vào thực tiễn 
ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO9 

CG4 
Cung cấp kỹ năng hỗ trợ trong việc phân tích, đánh giá 
những sự cố môi trường. 

ELO6, ELO7, ELO8, 
ELO10 

 
         4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

CELO1 Đánh giá sự cần thiết về công nghệ xanh và năng lượng sạch ELO2, ELO4 

CELO2 
Trình bày các phương pháp, chi tiết cấu tạo, nguyên lý hoạt 
động, phạm vi áp dụng của các công trình công nghệ xanh  

ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO9 

CELO3 
Đề xuất công nghệ xử lý tái sử dụng nước vào một số 
trường hợp cụ thể 

ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO7 

CELO4 Vận dụng kiến thức vào thực tế 

ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5, 

ELO9 

CELO5 
Hình thành kỹ năng tra cứu tài liệu học tập; trình bày vấn đề 
bằng World, Powerpoint, làm việc nhóm: thuyết trình, thảo 
luận, phản biện. 

ELO6, ELO7, 
ELO8, ELO10 

 
 



Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học phần 
CĐR của CTĐT 

ELO
1 

ELO
2 

ELO
3 

ELO
4 

ELO
5 

ELO
6 

ELO
7 

ELO
8 

ELO
9 

ELO
10  

CELO1 - H - H - - - - - - 

CELO2 - H H M - - - - H - 

CELO3 - - M H H - L - - - 

CELO4 - M L M H - - - H - 

CELO5 - - - - - M H H - H 

 
H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
 
5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 
5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 
Phương pháp giảng dạy: 
Phương pháp giảng dạy áp dụng theo quy định trong công văn số 03/CV-KMtr  

của khoa môi trường: 
(1). Phương pháp thuyết trình (Lecturing)         

(2). Phương pháp động não (Brainstorming)         

(3). Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ (Think-pair-share)  

(4). Phương pháp học dựa trên vấn đề (Problem based learning)                         

(5). Phương pháp hoạt động nhóm (Group based learning)                                 

(6). Phương pháp đóng vai (Role playing) 

(7). Phương pháp học dựa vào dự án (Project based learning) 

(8). Phương pháp mô phỏng (Simualtion) 

(9). Nghiên cứu tình huống (Case studies)                                                            

(10). Phương pháp tham quan thực tế (Fieldtrip/xem video)                                              

(11). Phương pháp Dạy học thông qua làm đồ án/ thực hành/thực tập     

5.2. Phương pháp kiểm tra đánh giá học phần 



5.2.1 Điểm đánh giá: 
Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá giữa kỳ: 
+ Trọng số: 30 %, bao gồm: … 
+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm Thảo luận nhóm   Thực hành   Khác 
- Điểm thi kết thúc học phần: 
+ Trọng số: 70 %, bao gồm: … 
+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 
5.2.2. Đánh giá học viên: (Course assessment) 
Hướng dẫn thực hiện: 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài 
đánh 

giá/thời 
gian 

(Ax.x) 
[2] 

Nội dung 
đánh giá 

[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

Số lần 
đánh 

giá/thời 
điểm 
[5] 

Tiêu 
chí 

đánh 
giá[6] 

Phương 
pháp 
đánh 
giá[7] 

Tỷ 
lệ 

(%) 
[8] 

A2. Đánh 
giá giữa 
kỳ 

Bài 
thuyết 
trình 
nhóm/20 
phút 

Kiến thức  
Kỹ năng 
trình bày 
PPT, 
thuyết 
trình, thảo 
luận, phản 
biện 

CELO2 
CELO4 
CELO5  

1 lần/ 
tuần 8-
10 

Đầy 
đủ, 
sinh 
động, 
rõ 
ràng 

Thảo 
luận 
nhóm  

30% 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

Thi cuối 
kỳ tiểu 
luận 

Kiến thức  
bài 1, 
2,3,4/năng 
lực 

CELO2 
CELO3 
CELO4 

1 lần/ 
kết thúc 
học 
phần 

Đầy 
đủ, 
sinh 
động, 
rõ 
ràng 

Tiểu 
luận  

70% 

 
6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Buổi Nội dung PPGD chính Chuẩn đầu ra của 
học phần 

1 

Chương 1: Khái quát về công nghệ xanh 
và năng lượng sạch (2 tiết) 

  

A/ Các nội dung:  

1.1. Tổng quan về công nghệ xanh và 

PPGD: Thuyết 
giảng, Hỏi đáp 
Học ớ lớp 

CELO1, CELO2, 
CELO3 



Buổi Nội dung PPGD chính Chuẩn đầu ra của 
học phần 

năng lượng sạch 

1.2. Đặc điểm của công nghệ xanh 

1.3. Đặc điểm của năng lượng sạch. 

GV thuyết giảng, 
SV lắng nghe, ghi 
chép  
 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Đọc Mehdi K. P., Green Technology: 
Concepts, Methodologies, Tools, and 
Applications. IGI Global, 2011; Section I 1 
[1]; Chương 1 [1]. 

- Sinh viên tự đọc 
bài theo hướng 
dẫn của GV 
- Tổng hợp và đọc 
các tài liệu có liên 
quan 

 

 

1,2 

Chương 2: Công nghệ xanh (6 tiết)   
A/ Các nội dung chính trên lớp:  

2.1. Giới thiệu 

2.2. Công nghệ bảo tồn năng lượng 

2.3. Công nghệ giảm thiểu phát thải 

2.4. Phương pháp thiết kế và phát triển 
công nghệ 

 CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Đọc Section II của Mehdi K. P., Green 
Technology: Concepts, Methodologies, 
Tools, and Applications. IGI Global, 2013 
- Đọc Section II, III của Yan J., 
Handbook of clean energy systems. John 
Wiley & Sons, Inc., 2015. 

-  

- Sinh viên tự đọc 
bài theo hướng 
dẫn của GV 
- Tổng hợp và đọc 
các tài liệu có liên 
quan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương 3: Phát triển năng lượng sạch (6 
tiết) 

  

A/ Các nội dung:  

3.1. Gió 

3.2. Ánh sáng 

3.3. Địa nhiệt 

3.4. Năng lượng sinh học 

 CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 



Buổi Nội dung PPGD chính Chuẩn đầu ra của 
học phần 

 
 
 
 
 
 
 

2,3 

3.5. Thuỷ điện 

3.6. Hydro 

3.7. Các nguồn năng lượng sạch khác 

3.8. Hệ thống năng lượng thông minh 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Đọc Section II Mehdi K. P., Green 

Technology: Concepts, Methodologies, 
Tools, and Applications. IGI Global, 
2011. 

- Đọc Chương 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 của 
USA, Renewable energy data book, U.S 
department of Energy, 2013 

- Đọc Section I, IV  của Yan J., Handbook 
of clean energy systems. John Wiley & 
Sons, Inc., 2015. 

- Sinh viên tự đọc 
bài theo hướng 
dẫn của GV 
- Tổng hợp và đọc 
các tài liệu có liên 
quan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3,4 

Chương 4: Ứng dụng công nghệ xanh và 
năng lượng sạch (6 tiết) 

  

4.1. Công cụ và công nghệ 

4.2. Sự chuyển đổi công nghệ 

4.3. Phát triển bền vững 

4.4. Các hướng dẫn và qui định liên 
quan 

 CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4,  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Đọc Section III, IV Mehdi K. P., Green 

Technology: Concepts, Methodologies, 
Tools, and Applications. IGI Global, 
2011. 

- Đọc Section VI  của Yan J., Handbook of 
clean energy systems. John Wiley & 
Sons, Inc., 2015. 

-  Đọc toàn tập UNEP, Sổ tay hướng dẫn 
thiết kế hướng tới phát triển bền vững. 
AsiaInvest. 

- Sinh viên tự đọc 
bài theo hướng 
dẫn của GV 
- Tổng hợp và đọc 
các tài liệu có liên 
quan 

 

 



Buổi Nội dung PPGD chính Chuẩn đầu ra của 
học phần 

 
 

5,6 
 

 

 

Các chuyên đề chuyên sâu về công nghệ 
xanh và năng lượng sạch  

  

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Chương 
Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

1 H H M   

2 H H H H H 

3 H H H H H 

4 H M H M  

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 
7.1. Tài liệu chính: 
[1] Madhulika, Green Technology - Revolution in Energy Sector, CSIR, 2015 
[2] USA, Renewable energy data book, U.S department of Energy, 2018 
[3] Mansour A.Q, Renewable Energy - Resources, Challenges and Applications, 

IntechOpen, 2020 
[4] Bent Sorense, Renewable Energy - Its physics, engineering, use, 

environmental impacts, economy and planning aspects, Third edition, Elsevier 
Science, 2004 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
[1]. Suhas Pednekar, Green technologies, University of Mumbai, 2022 
[2] WIPO, Green technology book 2022 - Solutions for climate change adaption, 

2022. 
8. Quy định của học phần   
Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường 

hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 
Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 

không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 
8.1. Quy định về tham dự lớp học 



 
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hà TS. Huỳnh Thị Ngọc Hân PGS.TS Đinh Thị Nga 

 




































































































































































































































































































































































































































































































